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PHỤ LỤC  
(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 571-2023/HĐ-ĐG ngày 11/12/2023) 

 

1. Thông tin tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý: 

 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật tài sản, công cụ dụng cụ: 

Stt Tên tài sản Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật Đvt SL 

I Tài sản cố định    

1 Xe Thang TLD. 

Biển số SGN-

10102. 

- Hãng sản xuất: TLD. 

- Model: ABT-3040. 

- Số serial: T14212. 

- Chiều cao: 2,2 - 3,4m chiều rộng: 2,8cm 

- Khối lượng bản thân: 3.820 (kg). 

- Loại nhiên liệu: Diesel. 

- Năm sản xuất: 07/2007. 

- Năm sử dụng: 2008. 

- Xuất xứ: Trung Quốc. 

* Hiện trạng: để lâu không sử dụng, hư hỏng không 

hoạt động. 

Chiếc 01 

2 Xe đầu kéo hành 

lý Dolly TLD 

JST-25. 

Biển số PXU-

11213. 

- Hãng sản xuất: TLD. 

- Model: JST-25. 

- Số serial: T28294. 

- Khối lượng bản thân: 3.930 (kg). 

- Công suất: 48,4KW. 

- Loại nhiên liệu: Diesel. 

- Năm sản xuất: 8/2012.  

- Năm sử dụng: 2012. 

- Xuất xứ: Trung Quốc. 

* Hiện trạng: để lâu không sử dụng, hư hỏng không 

hoạt động. 

Chiếc 01 

3 Xe đầu kéo hành 

lý Harlan. 

Biển số PXU-

11211 

- Hãng sản xuất: Harlan 

- Model: HTLPAZ 60. 

- Số serial: 12505. 

- Khối lượng bản thân: 3.820 (kg). 

- Loại nhiên liệu: Diesel. 

- Năm sử dụng: 2007. 

- Xuất xứ: Mỹ. 

* Hiện trạng: để lâu không sử dụng, hư hỏng không 

hoạt động.  

Chiếc 01 

4 Xe đầu kéo hành 

lý Harlan. 

Biển số PXU-

11212 

- Hãng sản xuất: Harlan 

- Model: HTLPAZ 60. 

- Số serial: 12504. 

- Khối lượng bản thân: 3.820 (kg). 

- Loại nhiên liệu: Diesel. 

- Năm sử dụng: 2007. 

- Xuất xứ: Mỹ. 

* Hiện trạng: bị hư hỏng không hoạt động.  

Chiếc 01 

5 Xe đầu kéo hành 

lý Dolly TLD 

JST-25. 

- Hãng sản xuất: TLD. 

- Model: JST-25. 

- Số serial: T17370. 

Chiếc 01 
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Không có biển 

số 

- Khối lượng bản thân: 3.760 (kg). 

- Loại nhiên liệu: Diesel. 

- Năm sản xuất: 6/2008. 

- Năm sử dụng: 2008.   

- Xuất xứ: Trung Quốc. 

* Hiện trạng: bị hư hỏng không hoạt động. 

6 Xe đầu kéo hành 

lý Dolly TLD 

JST-25. 

Biển số PXU-

11216 

- Hãng sản xuất: TLD. 

- Model: JST-25. 

- Số serial: T17371. 

- Khối lượng bản thân: 3.760 (kg). 

- Loại nhiên liệu: Diesel. 

- Năm sản xuất: 6/2008. 

- Năm sử dụng: 2008.  

- Xuất xứ: Trung Quốc. 

* Hiện trạng: bị hư hỏng không hoạt động. 

Chiếc 01 

7 Xe đầu kéo hành 

lý Dolly TLD 

JST-25. 

Biển số PXU-

11215 

- Hãng sản xuất: TLD. 

- Model: JST-25. 

- Số serial: T24172. 

- Khối lượng bản thân: 3.820 (kg). 

- Loại nhiên liệu: Diesel. 

- Năm sử dụng: 2006. 

- Xuất xứ: Trung Quốc. 

* Hiện trạng: bị hư hỏng không hoạt động. 

Chiếc 01 

8 Xe đầu kéo hành 

lý Dolly TLD 

JST-25. 

Biển số PXU-

11210 

- Hãng sản xuất: TLD. 

- Model: JST-25. 

- Số serial: T24954. 

- Khối lượng bản thân: 3.820 (kg). 

- Loại nhiên liệu: Diesel. 

- Năm sản xuất: 4/2011. 

- Năm sử dụng: 2011.  

- Xuất xứ: Trung Quốc. 

* Hiện trạng: bị hư hỏng không hoạt động. 

Chiếc 01 

9 Máy soi hành lý 

xách tay Hi-

Scan 

- Hãng sản xuất: Smiths Heimann. 

- Model: HS 7555i. 

- Chiều cao: 1.443mm chiều rộng: 995mm,chiều 

ngang: 2.120mm. 

- Trọng lượng bản thân: 580kg. 

- Năm sản xuất: 12/2003. 

- Năm sử dụng: 2004. 

- Xuất xứ: Đức. 

* Hiện trạng: bị hư hỏng không hoạt động. Hiện đang 

lưu kho. 

Cái 01 

10 Cổng từ kiểm tra 

an ninh 

- Hãng sản xuất: Heimann. 

- Chiều cao: 2,2m chiều rộng: 0,9m, chiều sâu: 0,58m.  

- Chất liệu cổng từ làm bằng hợp kim. 

- Trọng lượng bản thân khoảng: 64kg. 

- Năm sử dụng: 2001. 

- Xuất xứ: Đức. 

Bộ 01 
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* Hiện trạng: bị hư hỏng không hoạt động, đã tháo rời 

các bộ phận. Hiện đang lưu kho. 

II Công cụ dụng cụ   

1 Bếp hồng ngoại - Năm sử dụng: 2016. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

2 Bàn gỗ - Năm sử dụng: 2011. 

- Bàn làm bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

3 Bàn gỗ - Năm sử dụng: 2011. 

- Bàn làm bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

4 Bàn gỗ - Năm sử dụng: 2011. 

- Bàn làm bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

5 Bàn gỗ - Năm sử dụng: 2011. 

- Bàn làm bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

6 Bàn gỗ - Năm sử dụng: 2011. 

- Bàn làm bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

7 Bàn gỗ - Năm sử dụng: 2011. 

- Bàn làm bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

8 Bàn gỗ - Năm sử dụng: 2011. 

- Bàn làm bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

9 Bàn khác- bàn 

sắt bán hàng 

- Năm sử dụng: 2016. 

- Bàn làm bằng sắt. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 10 

10 Bàn làm việc 

PCVP 

- Năm sử dụng: 2016. 

- Bàn làm bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

11 Bàn làm việc 

SV1600HL 

- Năm sử dụng: 2017. 

- Bàn làm bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

12 Bình thủy điện 

VP (1c) 

- Năm sử dụng: 2013. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

13 Bồn/ Thau/ 

Chậu rửa 

- Năm sử dụng: 2015. 

- Vật liệu inox. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

14 Bình đun siêu 

tốc Philips 

- Hiệu: Philips. 

- Năm sử dụng: 2018. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

15 Bình thủy điện 

Sunhouse. SHD 

1542-4.2 L 

- Hiệu: Sunhouse. 

- Năm sử dụng: 2019. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 
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16 Bình siêu tốc 

Philips HD9334-

1.5 L 

- Hiệu: Philips. 

- Năm sử dụng: 2019. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

17 Bình đun Siêu 

tốc SHARP 

- Hiệu: SHARP. 

- Năm sử dụng: 2020. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

18 Bộ trà 0.8 kết 

duyên  

- Năm sử dụng: 2017. 

- Vật liệu bằng sứ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Bộ 01 

19 Cân sắt 

NHONHOA 5kg 

- Hiệu: Nhơn Hòa. 

- Năm sử dụng: 2018. 

- Loại cân đồng hồ lò xo, vỏ bằng sắt. 

- Phạm vi đo: 5kg. 

-  Trọng lượng: 1,2kg. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

20 Bàn pha chế 

Inox 

- Năm sử dụng: 2009. 

- Vật liệu bằng inox. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

21 Bàn pha chế 

Inox 

- Năm sử dụng: 2009. 

- Vật liệu bằng inox. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

22 Bình ga - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng thép. 

- Trọng lượng khoảng 13kg. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 03 

23 Bếp hâm thức ăn - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng inox. 

- Trọng lượng khoảng 1kg. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

24 Muỗng Inox - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng inox. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 25 

25 Muỗng Cà phê - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng inox. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 40 

26 Ly uống Lipton - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng thủy tinh. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 05 

27 Ly nước cam - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng thủy tinh. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

28 Máy làm khô bát 

đĩa ZLD 42-8 

- Năm sử dụng: 2011. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

29 Đĩa tròn Ck 30 - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng sứ. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 22 

30 Đĩa tròn Ck 20 - Năm sử dụng: 2011. Cái 12 
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- Vật liệu bằng sứ. 

* Hiện trạng: Tại thời điểm và địa điểm thẩm định giá, 

đĩa đã cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

31 Lò vi sóng - Năm sử dụng: 2011. 

- Hiệu: Sanyo. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

32 Ấm uống trà - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng sứ. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 06 

33 Chén ăn cơm - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng sứ. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 18 

34 Chén nước chấm - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng sứ. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 10 

35 Chảo sắt - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng sắt. 

- Trọng lượng khoảng 0,5kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

36 Chảo nhôm - Vật liệu bằng nhôm. 

- Trọng lượng khoảng 0,5kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 03 

37 Nĩa - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng inox. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 05 

38 Nồi Inox 5l - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng inox. 

- Trọng lượng khoảng 1,5kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

39 Nồi phở 2 ngăn - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng nhôm. 

- Trọng lượng khoảng 7kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

40 Nồi nhôm 60l - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng nhôm. 

- Dung tích 60 lít. 

- Trọng lượng khoảng 5kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

41 Sửng hấp lớn - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng nhôm. 

- Trọng lượng khoảng 2kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

42 Thố inox - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng inox. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 05 

43 Rổ inox - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng inox. 

Cái 02 
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- Trọng lượng khoảng 0,5kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

44 Thau inox - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng nhôm. 

- Trọng lượng khoảng 1kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

45 Bồn rửa chén - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng inox. 

-- Trọng lượng khoảng 6kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

46 Sack pha chế - Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng inox. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

47 Tủ trưng bày gỗ 

+ kính 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Tủ được làm bằng khung gỗ, các phần còn lại là kính. 

* Hiện trạng: tủ để ngoài trời, đã cũ, hư hỏng. 

Cái 01 

48 Tủ trưng bày gỗ 

+ kính 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Tủ được làm bằng khung gỗ, các phần còn lại là kính. 

* Hiện trạng: tủ để ngoài trời, đã cũ, hư hỏng. 

Cái 01 

49 Tủ trưng bày gỗ 

+ kính 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Tủ được làm bằng khung gỗ, các phần còn lại là kính. 

* Hiện trạng: tủ để ngoài trời, đã cũ, hư hỏng. 

Cái 01 

50 Tủ trưng bày gỗ 

+ kính 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Tủ được làm bằng khung gỗ, các phần còn lại là kính. 

* Hiện trạng: tủ để ngoài trời, đã cũ, hư hỏng. 

Cái 01 

51 Tủ trưng bày gỗ 

+ kính 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Tủ được làm bằng khung gỗ, các phần còn lại là kính. 

* Hiện trạng: tủ để ngoài trời, đã cũ, hư hỏng. 

Cái 01 

52 Tủ trưng bày gỗ 

+ kính 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Tủ được làm bằng khung gỗ, các phần còn lại là kính. 

* Hiện trạng: tủ để ngoài trời, đã cũ, hư hỏng. 

Cái 01 

53 Tủ trưng bày gỗ 

+ kính 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Tủ được làm bằng khung gỗ, các phần còn lại là kính. 

* Hiện trạng: tủ để ngoài trời, đã cũ, hư hỏng. 

Cái 01 

54 Tủ trưng bày gỗ 

+ kính 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Tủ được làm bằng khung gỗ, các phần còn lại là kính. 

* Hiện trạng: tủ để ngoài trời, đã cũ, hư hỏng. 

Cái 01 

55 Kệ úp chén Inox 

4 tầng 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng inox. 

- Trọng lượng khoảng 8kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 03 

56 Kệ úp chén Inox 

3 tầng 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng inox. 

- Trọng lượng khoảng 6kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

57 Muỗng ăn mì - Năm sử dụng: 2012. 

- Vật liệu bằng inox. 

Cái 20 
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* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

58 Tô nhỏ 16cm  - Năm sử dụng: 2012. 

- Vật liệu bằng sứ. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 28 

59 Tô lớn 24 cm - Năm sử dụng: 2012. 

- Vật liệu bằng sứ. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

60 Tô nhỏ 16cm  - Năm sử dụng: 2012. 

- Vật liệu bằng sứ. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 40 

61 Tô lớn 24 cn - Năm sử dụng: 2012. 

- Vật liệu bằng sứ. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 35 

62 Tô phở lớn - Năm sử dụng: 2012. 

- Vật liệu bằng sứ. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 05 

63 Tô phở nhỏ - Năm sử dụng: 2012. 

- Vật liệu bằng sứ. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 30 

64 Nồi cơm điện - Năm sử dụng: 2013. 

- Vật liệu bằng nhựa và hợp kim nhôm.. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

65 Ly kiều - Năm sử dụng: 2013. 

- Vật liệu bằng thủy tinh. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 06 

66 Đầu thu và an 

ten K+ 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Bộ thiết bị gồm chảo thu và đầu thu. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

67 Ghế khác - Năm sử dụng: 2015. 

- Vật liệu bằng gỗ. 

* Hiện trạng hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

68 Ghế chân inox 

bán vé xe máy 

- Năm sử dụng: 2016. 

- Vật liệu bằng inox và đệm. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

69 Ghế khác- nhựa 

bán hàng 

- Năm sử dụng: 2016. 

- Vật liệu bằng nhựa. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 40 

70 Ghế xoay 

SG550H 

- Hiệu: Hòa Phát. 

- Năm sử dụng: 2017. 

- Vật liệu bằng nhựa và đệm. 

* Hiện trạng: ghế đã hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

71 Ghế gấp màu da 

bò 

- Năm sử dụng: 2019. 

- Vật liệu bằng inox. 

* Hiện trạng: ghế đã hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 15 

72 Ghế làm việc - Năm sử dụng: 2015. 

- Vật liệu bằng nhựa và đệm. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 
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73 Ghế làm việc 

quầy PVC 

- Năm sử dụng: 2016. 

- Vật liệu bằng nhựa và đệm. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

74 Kệ sắt nhà hàng - Năm sử dụng: 2018. 

- Vật liệu bằng sắt. 

- Trọng lượng khoảng 15kg. 

* Hiện trạng: hư hỏng, gỉ sét không sử dụng được. 

Cái 01 

75 Máy in khác - Năm sử dụng: 2016. 

- Hiệu: Canon. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

76 Máy in Canon - Năm sử dụng: 2011. 

- Hiệu: Canon. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

77 Máy Scan - Năm sử dụng: 2012. 

- Hiệu: HP. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

78 Máy vi tính - Năm sử dụng: 2011. 

- Hiệu: Dell. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

79 Máy vi tính LG 

VP 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Hiệu: LG. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

80 Máy tính cho PT 

kế toán 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Hiệu: HP. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

81 Máy vi tính Dell - Năm sử dụng: 2014. 

- Hiệu: Dell. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

82 Nồi cơm điện - Năm sử dụng: 2017. 

- Vật liệu bằng nhựa và hợp kim nhôm.. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

83 Nồi cơm điện - Năm sử dụng: 2017. 

- Vật liệu bằng nhựa và hợp kim nhôm.. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

84 Nồi cơm điện 

Sunhouse SHD -

8602-1.8l 

- Năm sử dụng: 2020. 

- Hiệu: Sunhouse. 

- Vật liệu bằng nhựa và hợp kim nhôm.. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

85 Tủ/Kệ bán hàng - Năm sử dụng: 2017. 

- Kích thước (R x S x C): (2.500 x 450 x 2.200)mm. 

- Tủ làm bằng gỗ tự nhiên dùng để trưng bày sản phẩm, 

bán hàng. 

* Hiện trạng: đã cũ, không phù hợp với mục đích sử 

dụng. 

Cái 04 

86 Tủ/Kệ bán hàng - Năm sử dụng: 2017. 

- Kích thước (R x S x C): (2.500 x 450 x 2.200)mm. 

Cái 01 
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- Tủ làm bằng gỗ tự nhiên dùng để trưng bày sản phẩm, 

bán hàng. 

* Hiện trạng: cũ, không phù hợp với mục đích sử dụng. 

87 Tủ 2 cánh  - Năm sử dụng: 2009. 

- Kích thước (R x S x C): (1.200 x 500 x 1.800)mm. 

- Tủ sắt. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

88 Tủ 2 cánh  - Năm sử dụng: 2009. 

- Kích thước (R x S x C): (1.200 x 500 x 1.800)mm. 

- Tủ sắt. 

* Hiện trạng cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

89 Tủ mát - Năm sử dụng: 2010. 

- Hiệu: Alaska. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

90 Tủ mát - Năm sử dụng: 2010. 

- Hiệu: Alaska. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

91 Tủ đông - Năm sử dụng: 2011. 

- Hiệu: Sanaky. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

92 Tủ mát  - Năm sử dụng: 2011. 

- Hiệu: Alaska. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

93 Tủ mát  sanaky 

218K 

- Năm sử dụng: 2018. 

- Hiệu: Sanaky. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

94 Tủ mát Sanaky 

308K 

- Năm sử dụng: 2018. 

- Hiệu: Sanaky. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

95 Bộ đàm 

motorola Cp 

1100 ĐT 

- Năm sử dụng: 2014. 

- Hiệu: Motorola. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

96 Bộ đàm 

Motorola 

- Năm sử dụng: 2014. 

- Hiệu: Motorola. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

97 Bộ đàm 

Motorola 

- Năm sử dụng: 2014. 

- Hiệu: Motorola. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

98 Bộ đàm 

Motorola 

- Năm sử dụng: 2014. 

- Hiệu: Motorola. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

99 Bộ đàm - Năm sử dụng: 2014. 

- Hiệu: Motorola. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 05 

100 Băng ghế 4 chỗ 

ngồi Modem 

2316 

- Năm sử dụng: 2013. 

- Vật liệu bằng inox. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 22 
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101 Băng ghế - Năm sử dụng: 2015. 

- Vật liệu bằng inox và nhưa. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 05 

102 Bình nước uống - Năm sử dụng: 2015. 

- Bình uống nước nóng lạnh 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

103 Cột inox phân 

luồng 

- Năm sử dụng: 2015. 

- Vật liệu bằng inox. 

- Trọng lượng khoảng 2,5kg. 

* Hiện trạng: cũ hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 15 

104 Loa vi tính - Năm sử dụng: 2013. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

105 Ghế khác - Năm sử dụng: 2015. 

- Vật liệu bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 10 

106 Ghế xoay tổ tài 

liệu 

- Năm sử dụng: 2016. 

- Hiệu: Hòa Phát. 

- Vật liệu bằng nhựa và đệm. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

107 Máy in canon 

3300 

- Năm sử dụng: 2010. 

- Hiệu: Canon. 

* Hiện trạng hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

108 Máy in Canon - Năm sử dụng: 2011. 

- Hiệu: Canon. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

109 Máy in Cannon 

3300 PVHK 

(1C) 

- Năm sử dụng: 2013. 

- Hiệu: Canon. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

110 Máy vi tính  - Năm sử dụng: 2010. 

- Hiệu: Canon. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

111 Két sắt - Năm sử dụng: 2010. 

- Hãng sản xuất: Thành Lộc. 

- Két sắt làm từ thép. 

- Trọng lượng khoảng 50kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không còn sử dụng. 

Cái 01 

112 Tủ sắt 2 cánh 

hòa phát 

- Năm sử dụng: 2010. 

- Hiệu: Hòa Phát. 

- Kích thước (R x S x C): (1.200 x 500 x 1.800)mm. 

- Tủ sắt. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

113 Tủ sắt 2 cánh 

hòa phát 

- Năm sử dụng: 2010. 

- Hiệu: Hòa Phát. 

- Kích thước (R x S x C): (1.200 x 500 x 1.800)mm. 

- Tủ sắt. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 
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114 Thùng rác INOX 

ZM2 

- Năm sử dụng: 2015. 

- Thùng rác bằng inox. 

- Trọng lượng khoảng 2,5kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được, không 

còn nắp đậy. 

Cái 04 

115 Xe lăn - Năm sử dụng: 2017. 

- Xe lăn bằng thép. 

- Trọng lượng khoảng 8kg. 

* Hiện trạng cũ, gì sét, hư hỏng không sử dụng được, 

chỉ còn khung. 

Cái 01 

116 Xe lăn - Năm sử dụng: 2018. 

- Xe lăn bằng thép. 

- Trọng lượng khoảng 10kg. 

* Hiện trạng: cũ, gì sét, hư hỏng không sử dụng được, 

chỉ còn khung. 

Cái 04 

117 Camera hồng 

ngoại P363IR 

- Năm sử dụng: 2013. 

- Hiệu: Hikvison. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

118 Camera hồng 

ngoại P363IR 

- Năm sử dụng: 2013. 

- Hiệu: Hikvison. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

119 Camera hồng 

ngoại P363IR 

- Năm sử dụng: 2013. 

- Hiệu: Hikvison. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

120 Camera, thiết bị 

ghi hình, vỏ 

camera ngoài 

trời 

- Năm sử dụng: 2016. 

- Hiệu: Hikvison. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 03 

121 Hệ thống camera - Năm sử dụng: 2017. 

- Hiệu: Hikvison. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

122 Camera 

SD49225T-HN 

- Năm sử dụng: 2017. 

- Hiệu: Dahua. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 04 

123 Pin bộ 

đàmMotorola 

GP 338/GP 328 

- Năm sử dụng: 2018. 

- Hiệu: Motorola. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 15 

124 Camera  Dahua 

HDW2220RP-

ZS 

- Năm sử dụng: 2016. 

- Hiệu: Dahua. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

125 Bộ bàn ghế làm 

việc 

- Năm sử dụng: 2017. 

- Bàn làm bằng gỗ. 

- Ghế làm bằng nhựa và đệm. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Bộ 01 

126 Xe chứa cát cứu 

hỏa 

- Xe được làm từ thép. 

- Trọng lượng khoảng 10kg. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 
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127 Bộ đàm 

Motorala CP 

338 VHF AN 

- Hiệu: Motorola. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 04 

128 Bàn an ninh soi 

chiếu 

- Năm sử dụng: 2012. 

- Bàn làm bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

129 Bàn an ninh soi 

chiếu 

- Năm sử dụng: 2012. 

- Bàn làm bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

130 Bàn khác - Năm sử dụng: 2016. 

- Vật liệu bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

131 Bàn làm việc - Năm sử dụng: 2017. 

- Vật liệu bằng gỗ. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

132 Bình thủy 
- Năm sử dụng: 2017. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

133 Bình thủy 
- Năm sử dụng: 2017. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

134 Gậy sắt 3 khúc 
- Năm sử dụng: 2011. 

- Vật liệu bằng sắt. 

- Trọng lượng khoảng 1kg. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

135 Roi điện Titan  

G8 2C          
- Năm sử dụng: 2014. 

- Roi diện được làm từ nhựa hỗn hợp PC. 

- Trọng lượng khoảng 250g. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

136 Ghế xoay SG 

550H 
- Năm sử dụng: 2017. 

- Hiệu: Hòa Phát. 

- Vật liệu bằng nhựa và đệm. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

137 Ghế làm việc 
- Năm sử dụng: 2015. 

- Hiệu: Hòa Phát. 

- Vật liệu bằng nhựa và đệm. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 

138 Ghế làm việc 

ANHK (1 ĐP, 

1SC, 1camera) 

- Năm sử dụng: 2017. 

- Hiệu: Hòa Phát. 

- Vật liệu bằng nhựa và đệm. 

* Hiện trạng: hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 02 
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139 Khay đựng hành 

lý 
- Năm sử dụng: 2016. 

- Vật liệu bằng nhựa. 

- Trọng lượng khoảng 100g. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 60 

140 Khay đựng hành 

lý - Đội AN 
- Năm sử dụng: 2018. 

- Vật liệu bằng nhựa. 

- Trọng lượng khoảng 100g. 

* Hiện trạng: cũ, hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 50 

141 Máy in Canon 

2900 P. Kiểm 

thể 

- Năm sử dụng: 2011. 

- Hiệu: Canon. 

* Hiện trạng: máy in đã hư hỏng không sử dụng được. 

Cái 01 

142 Pin bộ đàm 

Motorola GP 

338/GP 328 

- Năm sử dụng: 2018. 

- Hiệu: Motorola. 

* Hiện trạng: pin bộ đàm đã cũ, hư hỏng không sử dụng 

được. 

Cái 05 

2. Giá khởi điểm: 

Đvt: Đồng 

Stt Tên tài sản Đvt SL 
Giá khởi điểm 

Đơn giá Thành tiền 

I Tài sản cố định    290.100.000  

1 Xe Thang TLD. Biển số SGN-10102. Chiếc 01 35.700.000 35.700.000 

2 Xe đầu kéo hành lý Dolly TLD JST-

25. Biển số PXU-11213. 

Chiếc 01 35.700.000 35.700.000 

3 Xe đầu kéo hành lý Harlan. Biển số 

PXU-11211 

Chiếc 01 35.700.000 35.700.000 

4 Xe đầu kéo hành lý Harlan. Biển số 

PXU-11212 

Chiếc 01 35.700.000 35.700.000 

5 Xe đầu kéo hành lý Dolly TLD JST-

25. Không có biển số 

Chiếc 01 35.700.000 35.700.000 

6 Xe đầu kéo hành lý Dolly TLD JST-

25. Biển số PXU-11216 

Chiếc 01 35.700.000 35.700.000 

7 Xe đầu kéo hành lý Dolly TLD JST-

25. Biển số PXU-11215 

Chiếc 01 35.700.000 35.700.000 

8 Xe đầu kéo hành lý Dolly TLD JST-

25. Biển số PXU-11210 

Chiếc 01 35.700.000 35.700.000 

9 Máy soi hành lý xách tay Hi-Scan Cái 01 3.500.000 3.500.000 

10 Cổng từ kiểm tra an ninh Bộ 01 1.000.000 1.000.000 

II Công cụ dụng cụ    30.797.000 

1 Bếp hồng ngoại Cái 01 10.000 10.000 

2 Bàn gỗ Cái 01 20.000 20.000 

3 Bàn gỗ Cái 01 20.000 20.000 

4 Bàn gỗ Cái 01 20.000 20.000 

5 Bàn gỗ Cái 01 20.000 20.000 

6 Bàn gỗ Cái 01 20.000 20.000 

7 Bàn gỗ Cái 01 20.000 20.000 

8 Bàn gỗ Cái 01 20.000 20.000 

9 Bàn khác - bàn sắt bán hàng Cái 10 30.000 300.000 

10 Bàn làm việc PCVP Cái 01 30.000 30.000 
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11 Bàn làm việc SV1600HL Cái 01 50.000 50.000 

12 Bình thủy điện VP (1c) Cái 01 10.000 10.000 

13 Bồn/ Thau/ Chậu rửa Cái 01 30.000 30.000 

14 Bình đun siêu tốc Philips Cái 01 10.000 10.000 

15 Bình thủy điện Sunhouse. SHD 

1542-4.2 L 

Cái 01 5.000 5.000 

16 Bình siêu tốc Philips HD9334-1.5 L Cái 01 5.000 5.000 

17 Bình đun Siêu tốc SHARP Cái 01 5.000 5.000 

18 Bộ trà 0.8 kết duyên  Bộ 01 0 0 

19 Cân sắt NHONHOA 5kg Cái 01 10.000 10.000 

20 Bàn pha chế Inox Cái 01 50.000 50.000 

21 Bàn pha chế Inox Cái 01 50.000 50.000 

22 Bình ga Cái 03 100.000 300.000 

23 Bếp hâm thức ăn Cái 02 15.000 30.000 

24 Muỗng Inox Cái 25 0 0 

25 Muỗng Cà phê Cái 40 0 0 

26 Ly uống Lipton Cái 05 0 0 

27 Ly nước cam Cái 01 0 0 

28 Máy làm khô bát đĩa ZLD 42-8 Cái 01 50.000 50.000 

29 Đĩa tròn Ck 30 Cái 22 0 0 

30 Đĩa tròn Ck 20 Cái 12 0 0 

31 Lò vi sóng Cái 01 50.000 50.000 

32 Ấm uống trà Cái 06 0 0 

33 Chén ăn cơm Cái 18 0 0 

34 Chén nước chấm Cái 10 0 0 

35 Chảo sắt Cái 02 10.000 20.000 

36 Chảo nhôm Cái 03 10.000 30.000 

37 Nĩa Cái 05 0 0 

38 Nồi Inox 5l Cái 02 20.000 40.000 

39 Nồi phở 2 ngăn Cái 01 140.000 140.000 

40 Nồi nhôm 60l Cái 02 110.000 220.000 

41 Sửng hấp lớn Cái 01 100.000 100.000 

42 Thố inox Cái 05 5.000 25.000 

43 Rổ inox Cái 02 5.000 10.000 

44 Thau inox Cái 01 5.000 5.000 

45 Bồn rửa chén Cái 02 40.000 80.000 

46 Sack pha chế Cái 01 0 0 

47 Tủ trưng bày gỗ + kính Cái 01 20.000 20.000 

48 Tủ trưng bày gỗ + kính Cái 01 20.000 20.000 

49 Tủ trưng bày gỗ + kính Cái 01 20.000 20.000 

50 Tủ trưng bày gỗ + kính Cái 01 20.000 20.000 

51 Tủ trưng bày gỗ + kính Cái 01 20.000 20.000 

52 Tủ trưng bày gỗ + kính Cái 01 20.000 20.000 

53 Tủ trưng bày gỗ + kính Cái 01 20.000 20.000 

54 Tủ trưng bày gỗ + kính Cái 01 20.000 20.000 

55 Kệ úp chén Inox 4 tầng Cái 03 90.000 270.000 

56 Kệ úp chén Inox 3 tầng Cái 02 60.000 120.000 

57 Muỗng ăn mì Cái 20 0 0 

58 Tô nhỏ 16cm  Cái 28 0 0 

59 Tô lớn 24 cm Cái 02 0 0 

60 Tô nhỏ 16cm  Cái 40 0 0 

61 Tô lớn 24 cn Cái 35 0 0 

62 Tô phở lớn Cái 05 0 0 
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63 Tô phở nhỏ Cái 30 0 0 

64 Nồi cơm điện Cái 01 10.000 10.000 

65 Ly kiều Cái 06 0 0 

66 Đầu thu và an ten K+ Cái 01 10.000 10.000 

67 Ghế khác Cái 02 5.000 10.000 

68 Ghế chân inox bán vé xe máy Cái 01 5.000 5.000 

69 Ghế khác- nhựa bán hàng Cái 40 5.000 200.000 

70 Ghế xoay SG550H Cái 01 5.000 5.000 

71 Ghế gấp màu da bò Cái 15 15.000 225.000 

72 Ghế làm việc Cái 01 5.000 5.000 

73 Ghế làm việc quầy PVC Cái 01 5.000 5.000 

74 Kệ sắt nhà hàng Cái 01 120.000 120.000 

75 Máy in khác Cái 02 50.000 100.000 

76 Máy in Canon Cái 01 50.000 50.000 

77 Máy Scan Cái 01 20.000 20.000 

78 Máy vi tính Cái 01 50.000 50.000 

79 Máy vi tính LG VP Cái 01 50.000 50.000 

80 Máy tính cho PT kế toán Cái 01 50.000 50.000 

81 Máy vi tính Dell Cái 01 50.000 50.000 

82 Nồi cơm điện Cái 01 10.000 10.000 

83 Nồi cơm điện Cái 01 10.000 10.000 

84 Nồi cơm điện Sunhouse SHD -8602-

1.8l 

Cái 01 10.000 10.000 

85 Tủ/Kệ bán hàng Cái 04 3.000.000 12.000.000 

86 Tủ/Kệ bán hàng Cái 01 3.000.000 3.000.000 

87 Tủ 2 cánh  Cái 01 170.000 170.000 

88 Tủ 2 cánh  Cái 01 160.000 160.000 

89 Tủ mát Cái 01 270.000 270.000 

90 Tủ mát Cái 01 270.000 270.000 

91 Tủ đông Cái 01 260.000 260.000 

92 Tủ mát  Cái 01 260.000 260.000 

93 Tủ mát  sanaky 218K Cái 01 260.000 260.000 

94 Tủ mát Sanaky 308K Cái 01 260.000 260.000 

95 Bộ đàm motorola Cp 1100 ĐT Cái 02 0 0 

96 Bộ đàm Motorola Cái 01 0 0 

97 Bộ đàm Motorola Cái 01 0 0 

98 Bộ đàm Motorola Cái 01 0 0 

99 Bộ đàm Cái 05 0 0 

100 Băng ghế 4 chỗ ngồi Modem 2316 Cái 22 330.000 7.260.000 

101 Băng ghế Cái 05 110.000 550.000 

102 Bình nước uống Cái 01 50.000 50.000 

103 Cột inox phân luồng Cái 15 20.000 300.000 

104 Loa vi tính Cái 01 0 0 

105 Ghế khác Cái 10 5.000 50.000 

106 Ghế xoay tổ tài liệu Cái 01 5.000 5.000 

107 Máy in canon 3300 Cái 01 50.000 50.000 

108 Máy in Canon Cái 01 50.000 50.000 

109 Máy in Cannon 3300 PVHK (1C) Cái 01 50.000 50.000 

110 Máy vi tính  Cái 01 50.000 50.000 

111 Két sắt Cái 01 400.000 400.000 

112 Tủ sắt 2 cánh hòa phát Cái 01 170.000 170.000 

113 Tủ sắt 2 cánh hòa phát Cái 01 170.000 170.000 

114 Thùng rác INOX ZM2 Cái 04 30.000 120.000 
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115 Xe lăn Cái 01 70.000 70.000 

116 Xe lăn Cái 04 70.000 280.000 

117 Camera hồng ngoại P363IR Cái 01 0 0 

118 Camera hồng ngoại P363IR Cái 01 0 0 

119 Camera hồng ngoại P363IR Cái 01 0 0 

120 Camera, thiết bị ghi hình, vỏ camera 

ngoài trời 

Cái 03 0 0 

121 Hệ thống camera Cái 01 0 0 

122 Camera SD49225T-HN Cái 04 0 0 

123 Pin bộ đàmMotorola GP 338/GP 328 Cái 15 0 0 

124 Camera  Dahua HDW2220RP-ZS Cái 02 0 0 

125 Bộ bàn ghế làm việc Bộ 01 50.000 50.000 

126 Xe chứa cát cứu hỏa Cái 01 80.000 80.000 

127 Bộ đàm Motorala CP 338 VHF AN Cái 04 0 0 

128 Bàn an ninh soi chiếu Cái 01 30.000 30.000 

129 Bàn an ninh soi chiếu Cái 01 30.000 30.000 

130 Bàn khác Cái 01 30.000 30.000 

131 Bàn làm việc Cái 01 30.000 30.000 

132 Bình thủy Cái 01 5.000 5.000 

133 Bình thủy Cái 01 5.000 5.000 

134 Gậy sắt 3 khúc Cái 01 20.000 20.000 

135 Roi điện Titan  G8 2C          Cái 01 2.000 2.000 

136 Ghế xoay SG 550H Cái 02 5.000 10.000 

137 Ghế làm việc Cái 02 5.000 10.000 

138 Ghế làm việc ANHK (1 ĐP, 1SC, 

1camera) 

Cái 02 5.000 10.000 

139 Khay đựng hành lý Cái 60 5.000 300.000 

140 Khay đựng hành lý - Đội AN Cái 50 5.000 250.000 

141 Máy in Canon 2900 P. Kiểm thể Cái 01 50.000 50.000 

142 Pin bộ đàm Motorola GP 338/GP 328 Cái 05 0 0 

Tổng cộng 320.897.000 

(Mức giá trên chưa bao gồm thuế) 


